ỦY BAN NHÂN DÂN 
           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC 
                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 1398/QĐ-UBND 
                              Đồng Xoài, ngày 16 tháng 7 năm 2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng thí điểm 

các mô hình trình diễn Nông - Lâm kết hợp trên vùng quy

 hoạch phòng hộ rất xung yếu nhưng không còn rừng tự nhiên

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05/5/2000 và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 06/1999/TT-BKH ngày 24/11/1999; Thông tư số 11/2000/TT-BKH ngày 11/9/2000 và Thông tư số 04/2003/TT-BKH ngày 17/6/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn và sửa đổi, bổ sung về nội dung tổng mức đầu tư, hồ sơ thẩm định dự án đầu tư và báo cáo đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1821/QĐ-UBND ngày 23/8/2007 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất lâm nghiệp của Ban QLRPH Bù Gia Phúc giao Trung tâm Khuyến nông quản lý;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1407/TTr-SKHĐT ngày 07/7/2008, theo Tờ trình số 157/TTr-TTKN ngày 25/6/2008 của Trung tâm Khuyến Nông,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng thí điểm các mô hình trình diễn Nông - Lâm kết hợp trên vùng quy hoạch phòng hộ rất xung yếu nhưng không còn rừng tự nhiên với các nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng thí điểm các mô hình trình diễn Nông - Lâm kết hợp trên vùng quy hoạch phòng hộ rất xung yếu nhưng không còn rừng tự nhiên.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Phước.

3. Tổ chức lập dự án: Trung tâm Khuyến nông tỉnh Bình Phước. 

4. Mục tiêu đầu tư dự án:   

Xây dựng các mô hình trình diễn, thâm canh Nông - Lâm kết hợp trên vùng đất phòng hộ đầu nguồn rất xung yếu nhằm giữ vững được vai trò tác dụng phòng hộ đầu nguồn của vùng đất thực hiện dự án nhưng không còn rừng tự nhiên, đồng thời góp phần tăng thu nhập trên cùng diện tích, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người dân.

5. Nội dung và quy mô đầu tư: Tổng diện tích khu vực thực hiện dự án là 287 ha. 

Trong đó:

- Diện tích rừng tự nhiên hiện còn: 19,5 ha;

- Diện tích trồng điều: 45 ha;

- Đất trống: 222,5 ha (thu hồi theo Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 12/5/2005 của Tỉnh ủy);

Diện tích đất được quy hoạch thực hiện các mô hình trình diễn cụ thể như sau:

5.1. Trồng ca cao dưới tán điều: Tổng diện tích 45 ha, đây là những diện tích đã trồng điều tập trung liền vùng, có độ tuổi và mật độ tương đối đồng đều;

- Vườn điều sẽ được giao khoán cho các hộ dân, Chủ đầu tư tiến hành trồng xen ca cao dưới tán điều nhằm tăng khả năng phòng hộ và góp phần tăng thu nhập trên cùng diện tích;

- Thời gian trồng xen ca cao: Trồng trong năm 2008;

- Chu kỳ kinh doanh của cây ca cao: 18 năm.

5.2. Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên: Tổng diện tích 19,5 ha; đây là diện tích rừng tự nhiên còn lại trong khu vực thực hiện dự án;

Với phần diện tích này, sẽ thực hiện mô hình quản lý bảo vệ rừng và xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên, kết hợp chăn nuôi dưới tán rừng.

5.3. Mô hình trồng tre Điềm Trúc: Tổng diện tích 50 ha;

Mô hình này áp dụng đối với những nơi gần nguồn nước để có nước tưới cho tre nhằm kích thích lấy măng vào mùa nghịch;

- Thời gian thực hiện trồng tre Điềm Trúc: Trồng trong năm 2008;

- Chu kỳ kinh doanh của tre Điềm Trúc: 18 năm.

5.4. Mô hình trồng rừng hỗ giao điều và keo lai: Tổng diện tích 91 ha;

Áp dụng đối với những diện tích đất có địa hình đồi dốc nhằm tăng độ che phủ để bảo đảm chức năng phòng hộ;

- Thời gian thực hiện trồng điều và keo lai: Trồng trong năm 2008;

- Chu kỳ kinh doanh của cây điều: 25 năm.

5.5. Mô hình trồng rừng kết hợp trồng cỏ chăn nuôi dưới tán rừng trồng: Tổng diện tích 03 ha;

Cây rừng trồng là cây giá tỵ, kết hợp trồng cỏ dưới tán; áp dụng đối với những diện tích đất giáp với vùng ngập của lưu vực lòng hồ thủy điện Cần Đơn;

- Thời gian trồng cỏ voi: 2007 - 2008;

- Chu kỳ kinh doanh cây cỏ voi: 03 năm.

5.6. Mô hình trồng cây Tràm nước: Tổng diện tích 06 ha;

Áp dụng đối với những diện tích đất bị ngập, úng nước trong khu vực thực hiện dự án;

- Thời gian trồng cây tràm nướ: Trong năm 2008.

5.7. Mô hình trồng cao su: Tổng diện tích 56,5 ha;

Áp dụng đối với những diện tích đất tương đối bằng phẳng, ít bị xói mòn;

- Thời gian trồng cao su: Năm 2008;

- Chu kỳ kinh doanh cây cao su: 27 năm.

5.8. Mô hình trồng cây gió bầu (08 ha): Trồng gió bầu nhằm đánh giá khả năng phòng hộ và tạo tinh dầu của gió bầu;

- Thời gian trồng gió bầu: Trong năm 2008.

5.9. Xây dựng 01 Trạm quản lý bảo vệ rừng: Quy mô trạm từ 80 - 90 m2, bao gồm phòng làm việc và phòng ở, bếp, giếng nước.

5.10. Mô hình phòng, chống cháy rừng: Tổng diện tích cần ủi phòng, chống cháy hàng năm là 07 ha.

6. Các giải pháp kỹ thuật: Áp dụng các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn định mức và các biện pháp kỹ thuật lâm sinh quy định hiện hành (đã được trình bày trong dự án).

7. Địa điểm thực hiện dự án: Khoảnh 1, 2, 5, Tiểu khu 112, Ban quản lý rừng phòng hộ Bù Gia Phúc, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước.

8. Phương án giải phóng mặt bằng: Chủ đầu tư cùng với các ngành chức năng liên quan tiến hành giải tỏa các hộ dân xâm canh lấn chiếm đất theo Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 12/5/2005 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp.

- Năm 2007: Trung tâm Khuyến nông đã phối hợp cùng với các ngành chức năng liên quan tiến hành 02 đợt giải tỏa các hộ dân xâm canh lấn chiếm đất trong khu vực thực hiện dự án;

- Diện tích đất đang còn bị xâm canh sẽ tiếp tục giải tỏa trong năm 2008.

9. Vốn đầu tư trong thời gian kiến thiết cơ bản: 8.930.266.830 đồng (Tám tỷ, chín trăm ba mươi triệu, hai trăm sáu mươi sáu ngàn, tám trăm ba mươi đồng), gồm :

9.1. Chi phí trực tiếp 




:      6.080.140.030 đồng;             

Trong đó:

- Mô hình trồng ca cao dưới tán điều 

:         844.515.000 đồng;

+ Vốn nhân dân đóng góp 



:         844.515.000 đồng;

- Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng 


:             6.337.500 đồng;

+ Vốn 661 






:             6.337.500 đồng;

- Mô hình trồng tre Điềm Trúc 


:     1.485.000.000 đồng;

+ Vốn 661 






:         285.000.000 đồng;

+ Vốn nhân dân đóng góp



:     1.200.000.000 đồng;

- Trồng rừng hỗn giao điều và keo lai 

:     2.079.857.780 đồng;

+ Vốn 661 






:         518.700.000 đồng;

+ Vốn nhân dân đóng góp 



:     1.561.157.780 đồng; - Trồng rừng kết hợp trồng cỏ chăn nuôi dưới tán:        152.868.000 đồng;

+ Vốn ngân sách 





:           99.123.000 đồng;

+ Vốn khác 






:           53.745.000 đồng;

- Mô hình trồng cây Tràm nước 


:           39.960.000 đồng;

+ Vốn 661 






:           27.000.000 đồng;

+ Vốn khác 






:           12.960.000 đồng;

- Mô hình trồng cao su 




:     1.041.153.750 đồng;

+ Vốn khác 






:     1.041.153.750 đồng;

- Mô hình trồng cây gió bầu 



:         259.448.000 đồng;

+ Vốn 661 






:           45.600.000 đồng;

+ Vốn khác 






:         213.848.000 đồng;

- Xây dựng Trạm bảo vệ rừng (01 trạm) 

:         150.000.000 đồng;

+ Vốn 661 






:         150.000.000 đồng;

- Phòng, chống cháy rừng 



:           21.000.000 đồng;

+ Vốn 661 






:           12.000.000 đồng;

+ Vốn khác 






:             9.000.000 đồng;

9.2. Chi phí hỗ trợ bồi thường 


:      1.485.000.000 đồng;

+ Nguồn vốn : Vốn ngân sách tỉnh;

9.3. Chi phí phục vụ bồi thường 


:         326.713.800 đồng;

+ Nguồn vốn : Vốn ngân sách tỉnh;

9.4. Chi phí gián tiếp 




:         226.571.000 đồng;
 Trong đó: 

- Chi phí lập bản đồ (vốn ngân sách) 

:           43.329.000 đồng;

- Chi phí lập dự án (vốn ngân sách) 


:           34.972.000 đồng;

- Chi phí thiết kế kỹ thuật (vốn ngân sách) 

:           41.086.000 đồng;

- Chi phí thẩm định dự án (vốn ngân sách) 

:             2.816.000 đồng;

- Chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật (vốn ngân sách):      1.808.000 đồng;

- Chi phí thẩm định tổng dự toán (vốn ngân sách):             5.660.000 đồng;

- Chi phí quản lý dự án (vốn 661) 


:           96.900.000 đồng;

9.5. Chi phí dự phòng 




:         811.842.000 đồng;

+ Vốn 661 






:        
 20.000.000 đồng;

+ Vốn ngân sách 





:         791.842.000 đồng.

 10. Nguồn vốn đầu tư: Tổng mức đầu tư dự án 
:     8.930.266.830 đồng; 

Trong đó: 

- Nguồn vốn Chương trình 5 triệu ha rừng (vốn 661): 1.161.537.500 đồng;

- Vốn ngân sách tỉnh 




:     2.832.349.800 đồng;

- Vốn do dân đóng góp 




:     3.605.672.780 đồng;

- Vốn khác 






:     1.330.706.750 đồng.

11. Thời gian thực hiện dự án: 

Thời gian thực hiện được nêu cụ thể ở từng mô hình trình diễn. 

Trong đó:

- Năm 2007 - 2008: Triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng;

- Từ năm 2008 - 2009: Tiếp tục thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng; trồng cây theo các mô hình trình diễn; điều tra lựa chọn các hộ dân tham gia thực hiện các mô hình;

- Các năm tiếp theo cho đến hết chu kỳ kinh doanh các loài cây: Theo dõi, đánh giá kết quả và nhân rộng mô hình trình diễn.

12. Phương án ăn chia sản phẩm:
Đây là những mô hình thí điểm, mang tính chất trình diễn. Do đó, trước khi giao khoán cho các hộ thực hiện mô hình, giao Chủ đầu tư chịu trách nhiệm lập Phương án ăn chia sản phẩm đối với từng mô hình cụ thể, lấy ý kiến đóng góp của các ngành liên quan, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

13. Lưu ý: 

- Sau khi giải phóng mặt bằng và triển khai thực hiện các mô hình, Chủ đầu tư phải xác định cụ thể các tiêu chuẩn và điều kiện của các hộ dân được giao khoán, trong đó ưu tiên giải quyết việc làm cho số hộ đồng bào dân tộc tại chỗ, thiếu đất sản xuất, có thu nhập thấp đang sinh sống xung quanh vùng dự án nhằm tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập góp phần xóa đói giảm nghèo, ổn định an ninh chính trị tại địa phương;

- Trong quá trình thực hiện, Chủ đầu tư phải đánh giá, báo cáo theo định kỳ kết quả thực hiện các mô hình theo đúng quy định.

Điều 2. Trung tâm Khuyến nông là Chủ đầu tư, có trách nhiệm tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, tổ chức thực hiện quy hoạch theo các nội dung đã nêu tại Điều 1.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Phước Long; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.









       KT. CHỦ TỊCH

                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH

                                                                               Nguyễn Văn Lợi
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